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Những cơ quan nào có trách nhiệm 

cung cấp thông tin:  

Tại Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin 

quy định về phạm vi và trách nhiệm cung 

cấp thông tin, cụ thể như sau: 

- Cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật 

này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 

của Luật này thì cung cấp thông tin khi có 

đủ điều kiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và 

thông tin do mình nhận được để trực tiếp 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 

6 của Luật này; đối với trường hợp quy 

định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp 

thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định, 

cụ thể: 

“Điều 6. Thông tin công dân không 

được tiếp cận 

1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, 

bao gồm những thông tin có nội dung quan 

trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, 

an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa 

học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo 

quy định của luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước 

được giải mật thì công dân được tiếp cận 

theo quy định của Luật này. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây 

nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh 

hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc 

gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã 

hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc 

sống hoặc tài sản của người khác; thông 

tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc 

họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu 

do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công 

việc nội bộ. 

Điều 7. Thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện 

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh 

doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ 



sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận 

trong trường hợp được người đó đồng ý; 

thông tin liên quan đến bí mật gia đình được 

tiếp cận trong trường hợp được các thành 

viên gia đình đồng ý. 

3. Trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người 

đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định 

việc cung cấp thông tin liên quan đến bí 

mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp 

cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng theo quy định của luật có liên 

quan mà không cần có sự đồng ý theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”. 

- Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức 

thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các 

trường hợp sau đây: 

+ Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm 

cung cấp thông tin do Quốc hội, cơ quan 

của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc 

gia tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

+ Văn phòng Chủ tịch nước có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do Chủ tịch nước 

tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

+ Văn phòng Chính phủ có trách 

nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do 

mình tạo ra; 

+ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

có trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn 

đại biểu Quốc hội tạo ra và thông tin do 

mình tạo ra; 

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo 

ra; 

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin do 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tạo ra và thông tin do mình tạo 

ra; 

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

cung cấp thông tin do Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ 

quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tạo ra và thông tin do mình tạo ra; 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên 

địa bàn thông tin do mình và do các cơ 

quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình 

nhận được để trực tiếp thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho 

công dân khác thông tin này trong trường 

hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ; 

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định đầu mối thực 

hiện cung cấp thông tin trong hệ thống tổ 

chức của mình./. 

 


